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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): ĐỊA CHẤT ĐẠI CƯƠNG

                           GENERAL GEOLOGY
- Số tín chỉ (TC): 3
- Mã học phần:                                     
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 3 ngành hoặc nhóm ngành Kỹ thuật Địa chất và Kỹ thuật Dầu khí.
- Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết:

- Học phần trước:

Học phần song hành:

- Phân bổ thời gian: 


- Lên lớp:
       

+ Lý thuyết:
        30 tiết

+ Thí nghiệm/Thực hành, thực tập:  28 tiết


+ Hoạt động khác:   Kiểm tra      
     2 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu: 
        90 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Môn học được thiết kế để giới thiệu về quá trình hình thành trái đất, cấu trúc và thành phần của Trái đất; các quá trình hoạt động địa chất nội sinh (động đất, sóng thần, núi lửa, đứt gãy, uốn nếp), hoạt động địa chất ngoại sinh (phong hóa, hoạt động xói mòn của nước, sóng biển, của gió...). Đồng thời học phần cũng đề cập đến các loại tài nguyên khoáng sản liên quan với các hoạt động địa chất đó.  

Trong phần thực hành, sinh viên sẽ được ôn lại các kiến thức lý thuyết đã học trong giờ lên lớp và được nhận dạng các loại đá cơ bản cấu tạo nên vỏ Trái Đất. 
3. Chuẩn đầu ra
3.1 Chuẩn chung

Cung cấp cho người học những kiến thức của môi trường địa chất và giúp người học giải thích được sự liên hệ giữa các hiện tượng địa chất và các quá trình hình thành ra nó trong lịch sử của trái đất. Người học hiểu được các khái niệm cơ bản của Địa chất, nắm bắt được các kỹ năng và khả năng ứng dụng các khái niệm đó trong quá trình thực địa  bao gồm các khái niệm về cấu trúc, thành phần vật chất lịch sử hình thành vỏ Trái đất, các quá trình hoạt động địa chất nội sinh, ngoại sinh và sản phẩm của nó. Trên cơ sở những kiến thức được trang bị, người học có thể lý giải được được các hiện tượng địa chất xung quanh môi trường sống của họ.
3.2 Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức
· Giải thích được bản chất của các hiện tượng tự nhiên xảy ra trong Trái đất như: động đất, núi lửa, quá trình tạo núi, hiện tượng karst, quá trình xói mòn, sự thành tạo của các loại đá…
· Nhận biết được các loại đá và khoáng vật thành tạo đá chính.
· Nắm được nguồn gốc của các loại tài nguyên khoáng sản.

· Nhận dạng được các loại địa hình địa mạo chính trên thế giới và hiểu được quá trình hình thành của chúng.

b) Kỹ năng
 Rèn luyện kỹ năng nhận diện, mô tả các khoáng vật tạo đá phổ biến thường gặp trong tự nhiên; phân biệt được 3 nhóm đá cơ bản: magma, biến chất và trầm tích. 

c)Thái độ
 
Giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát về khoa học địa chất, nó là nền tảng trong công tác nghiên cứu tìm kiếm và khai thác dầu khí để định hướng lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu của xã hội.

4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc
 [1] Charles C. Plummer, Diane H. Carlson, Lisa Hammersley, Physical Geology. Thirteenth Edition, 2010
[2] Lab Manual in Physical Geology, by Busch/Tasa, 8th Edition Class Lab Book 

·   Sách tham khảo:

[3] Trần Ngọc Nam, Địa chất đại cương, NXB Đại học Huế, 2007

[4] Võ Năng Lạc, Địa chất đại cương, NXB Giao thông vận tải, 2002.
[5] Vũ Như Hùng, Giáo trình địa chất đại cương, Trường ĐHDK Việt Nam, 2013.

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra - đánh giá quá trình: 25%
- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ - đúng giờ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận, ghi chép đầy đủ…) và các kiểm tra đột xuất khác (được đánh giá sau khi kết thúc học kỳ);
- Tham gia các giờ thực hành đầy đủ.
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà GV giao cho cá nhân/tuần/học kỳ).
b) Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 25%
- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
- Thời lượng thi: 60 phút .
- SV không được tham khảo tài liệu.
c)  Thi cuối kỳ: 50%
- Hình thức thi: thi viết.
- Thời lượng thi: 90 phút.
- SV không được tham khảo tài liệu. 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: SV phải tham dự trên 80% số tiết của học phần.

6. Yêu cầu đối với học phần
Để tích lũy được kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu từng bài học, SV áp dụng phương pháp học tập theo hệ thống tín chỉ mà Trường đã ban hành để thực hiện tất cả các nhiệm vụ đối với từng giờ học như sau:

- Trước khi đến lớp: ôn bài, nghiên cứu những nội dung chưa rõ, chuẩn bị câu hỏi để trao đổi trên lớp; tìm hiểu nội dung bài mới.

- Trong giờ học: tập trung lắng nghe, ghi chép các kiến thức cốt lõi, các yêu cầu của bài học và tham gia trao đổi, thảo luận.

- Giờ tự học, tự nghiên cứu: chủ động tìm, đọc, ghi chép những tài liệu liên quan và tìm hiểu nội dung bài học theo yêu cầu trong Nội dung chi tiết học phần tương ứng với từng tuần, từng chương hoặc theo nhiệm vụ được giao của GV. 
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy - học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1
	No lecture today; cover class, syllabus and objective, introduction including lab procedures
	
	
	
	
	
	(Đọc giáo trình [1] chương 1, giáo trình [2] phần lab)

	Tuần 2
	Chương 1. Giới thiệu tổng quan về địa chất 

1.1. How Does Geology Influence? Where and How We Live?

1.2. How Does Geology Help Explain Our World?

1.3. What Is Inside Earth?

1.4. What Processes Affect Our Planet?

1.5. How Do Rocks Form?

1.6. What Can Happen to a Rock?

1.7. How Do the Atmosphere, Water, and Life Interact with Earth’s Surface?

1.8. What Is Earth’s Place in the Solar System?

1.9. Application

1.10. Investigation
	2
	
	
	2
	Tài liệu [1]

Chương 1, mục 1-10, (Tài liệu [2, 3])


	(Đọc giáo trình [1] chương 2, giáo trình [2] phần lab)

	Tuần 3
	Chương 2:  Các khái niệm về địa chất

2.1. What Can We Observe in Landscapes?

2.2. How Do We Interpret Geologic Clues?

2.3. How Do We Investigate Geologic Questions?

2.4. How Do Scientific Ideas Get Established?

2.5. How Was the Hypothesis of Continental Drift Conceived and Received

2.6. How Are Earth’s Surface and Subsurface Depicted?

2.7. How Are Geologic Problems Quantified?

2.8. How Do We Measure Geologic Features?

2.9. How Do Geologists Refer to Rates and Time?

2.10. What Are Some Strategies for Approaching Geologic Problems?

2.11. What Does a Geologist Do?

2.12. Application: How Did This Crater Form?


	2
	
	
	2
	Tài liệu [1]
Chương 2, mục  1-12

(Tài liệu [2, 3])

	(Đọc giáo trình [1] chương 3, giáo trình [2] đọc và hoàn thành phần Topographic Maps)



	Tuần 4
	Chương 3:  Kiến tạo mảng 
3.1 What Are the Major Features of Earth?

3.2 Where Do We Find Earthquakes, Volcanoes, and Mountain Belts?

3.3 What Causes Tectonic Activity to Occur in Belts?

3.4 What Happens When Plates Move Apart?

3.5 What Happens When Plates Converge?

3.6 What Happens When Plates Slip Past One Another?

3.7 How Do Plates Move and Interact?

3.8 What Geologic Features Does Plate Tectonics Help Explain?

3.9 Application: Why Is South America Lopsided?


	2
	
	
	2
	Tài liệu [1]
Chương 3, mục 1-9,

(Tài liệu [2, 3])

	(Đọc giáo trình [1] chương 12, giáo trình [2] lab 2, đọc và hoàn thành phần Plate Tectonics lab)



	Tuần 5
	Chương 12: Động đất và các hoạt động bên trong của trái đất

12.1 What Is an Earthquake? 

12.2 How Does Faulting Cause Earthquakes?

12.3 Where Do Most Earthquakes Occur?

12.4 How Do Earthquake Waves Travel Through Earth?

12.5 How Do We Determine the Location and Size of an Earthquake?

12.6 How Do Earthquakes Cause Damage?

12.7 What Were Some Major North American Earthquakes?

12.8 What Were Some Major World Earthquakes?

12.9 How Does a Tsunami Form and Cause Destruction?

12.10 How Do We Study Earthquakes in the Field?

12.11 Can Earthquakes Be Predicted?

12.12 What Is the Potential for Earthquakes Along the San Andreas Fault?

12.13 How Do We Explore What Is Below Earth’s Surface?

12.14 What Do Seismic Waves Indicate About Earth’s Interior?

12.15 How Do We Investigate Deep Processes?

12.16 Application: What Happened During the Great Alaskan Earthquake of 1964?

Ôn tập từ Chương 1 đến Chương 3, Chương 12


	2
	
	
	2
	Tài liệu [1]
Chương 12, mục1-16,

(Tài liệu [2, 3])

	Đọc giáo trình [1] chương 4, 

	Tuần 6
	Kiểm tra nhanh

Chương 4:  Thành phần Trái đất

4.1 What Is the Difference Between a Rock and a Mineral?

4.2 How Are Minerals Put Together in Rocks?

4.3 How Do We Distinguish One Mineral from Another?

4.4 What Controls a Crystal’s Shape?

4.5 What Causes Cleavage in Minerals?

4.6 How Are Minerals Classified?

4.7 What Is the Crystalline Structure of Silicate Minerals?

4.8 What Are Some Common Silicate Minerals?

4.9 What Are Some Common Nonsilicate Minerals?


4.10 Where Are Different Minerals Abundant?

4.11 What Are the Building Blocks of Minerals?


4.12 How Do Atoms Bond Together?

4.13 How Do Chemical Reactions Help Minerals Grow or Dissolve?


4.14 Application: How Are Minerals Used in Society?
	2
	
	
	2
	Tài liệu [1]

Chương 4, mục1-14,

(Tài liệu [2, 3])
	Đọc giáo trình [1] chương 5, Đọc Lab 3 và hoàn thành phần Mineral Lab

	Tuần 7
	Chương 5:  Quá trình Macma
5.1 What Textures Do Igneous Rocks Display

5.2 How Are Igneous Rocks Classified?

5.3 How Do Igneous Rocks Form?

5.4 How Do Temperature and Pressure Vary Inside Earth?

5.5 How Do Rocks Melt?

5.6 How Does Magma Form Along Divergent Plate Boundaries?
 

5.7 How Does Magma Form Along Convergent Plate Boundaries?

5.8 How Is Magma Generated Away from Plate Boundaries?

5.9 How Does Magma Move?

5.10 How Does Magma Solidify?

5.11 How Do Large Magma Chambers Form and Evolve?

5.12 How Are Small Intrusions Formed and Expressed in the Landscape?

5.13 Application: How Did the Sierra Nevada Form?
	2
	
	
	2
	Tài liệu [1]
Chương 5, mục 1-13

(Tài liệu [2, 3])

	(Đọc giáo trình [1] chương 6, giáo trình [2] lab 4, đọc và hoàn thành phần Rock Cycle Lab lab)

	Tuần 8
	Chương 6: Núi lửa và các tác hại của các hoạt động núi lửa

6.1 What Is and Is Not a Volcano?

6.2 What Controls the Style of Eruption?

6.3 What Features Characterize Scoria Cones and Basaltic Lava Flows?

6.4 How Do Shield Volcanoes Form?

6.5 What Causes Flood Basalts?

6.6 What Are the Hazards of Basaltic Eruptions?

6.7 What Are Composite Volcanoes?

6.8 What Disasters Were Caused by Composite Volcanoes?

6.9 How Do Volcanic Domes Form?

6.10 How Do Huge Ash Eruptions Form Calderas?

6.11 What Disasters Were Related to Calderas?

6.12 What Areas Have the Highest Potential for Volcanic Hazards?

6.13 How Do We Monitor Volcanoes?

6.14 Application: What Volcanic Hazards Are Posed by Mount Rainier?


	1
	
	
	1
	Tài liệu [1]
Chương 6, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [2, 3])

	(Đọc giáo trình [1] chương 7, giáo trình [2] lab 5, đọc và hoàn thành phần Lab 5 Igneous Rocks and Volcanic Hazards)

	Tuần 9
	Chương 7: Quá trình trầm tích

7.1 What Sedimentary Environments Occur on Land?

7.2 What Sedimentary Environments Are Near Shorelines and in Oceans

7.3 Where Do Clasts Come From?

7.4 What Are the Characteristics of Clastic Sediments?

7.5 What Type of Rocks Do Clastic Sediments Form?

7.6 What Are Nonclastic Sedimentary Rocks and How Do They Form?

7.7 Why Do Sedimentary Rocks Have Layers?

7.8 How Do Breccia and Conglomerate Form?

7.9 Where Does Sandstone Form?

7.10 How Do Fine-Grained Clastic Rocks Form?

7.11 How Do Carbonate Rocks Form? 

7.12 How Do Changing Environments Deposit a Sequence of Sediments?

7.13 How Do We Study Sedimentary Sequences?

7.14 Why Are Sediments and Sedimentary Rocks Important to Our Society?

7.15 Application: How Did Sedimentary Layers West of Denver Form?

Ôn tập từ Chương 4 đến Chương 7
	2
	
	
	2
	Tài liệu [1]

Chương 7, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [2, 3])
	(Đọc giáo trình [1] chương 8, giáo trình [2] lab 6, đọc và hoàn thành phần Lab Sedimentary Rocks, Processes and Environments)

	Tuần 10
	Kiểm tra nhanh từ chương 4 đến chương 7

Chương 8: Quá trình biến chất

 8.1 What Processes Can Deform and Change a Rock After It Forms?

8.2 How Do Rocks Respond to Stress, Temperature, and Fluids?

8.3 How Do Rocks Fracture?

8.4 What Are Different Types of Faults? 

8.5 What Are Folds and How Are They Shaped?

8.6 What Are Some Metamorphic Structures?

8.7 What Are Some Common Metamorphic Rocks?

8.8 What Occurs During Metamorphism?

8.9 Why Does Metamorphism Occur?

8.10 How Are Different Structures and Metamorphic Features Related?

8.11 What Types of Deformation and Metamorphism Occur in Compressional Settings?

8.12 What Types of Deformation and Metamorphism Occur in Extensional Settings?

8.13 What Deformation and Metamorphism Occur Along Zones of Shear? 

8.14 How Are Geologic Structures and Metamorphic Rocks Expressed in Landscape?

8.15 How Do We Study Geologic Structures?

8.16 Application: What Is the Structural and Metamorphic History of New England?
	2
	
	
	2
	Tài liệu [1]
Chương 8, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [2, 3])

	(Đọc giáo trình [1] chương 9, giáo trình [2] lab 7, đọc và hoàn thành phần Lab Metamorphic Rocks, Processes and Resources lab)

	Tuần 11
	Chương 9: Tuổi của các thành tạo địa chất

9.1 How Do We Infer the Relative Ages of Events?

9.2 How Are Ages Assigned to Rocks and Events?

9.3 How Do We Study Ages of Landscapes?

9.4 What Is the Significance of an Unconformity?

9.5 What Are Fossils?

9.6 How and Why Did Living Things Change Through Geologic Time?

9.7 How Are Fossils Used to Infer Ages of Rocks?.

9.8 How Was the Geologic Timescale Developed?

9.9 What Is the Evidence for the Age of Earth?

9.10 What Were Some Milestones in the Early History of Life on Earth?

9.11 What Were Some Milestones in the Later History of Life on Earth?

9.12 How Do We Reconstruct Geologic Histories?

9.13 Why Do We Investigate Geologic History?

9.14 Application: What Is the History of the Grand Canyon?



	2
	
	
	2
	Tài liệu [1]
Chương 9, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [2, 3])

	(Đọc giáo trình [1] chương 10, giáo trình [2] lab 8, đọc và hoàn thành phần Lab Geologic Time lab)

Phần thực hành này có bài tập để tính điểm 

	
	Kiểm tra giữa kỳ


	
	
	
	1
	
	Ôn tập và làm bài kiểm tra

	Tuần 12
	Chương 10: Đáy đại dương và rìa lục địa

10.1 How Do We Explore the Seafloor?

10.2 How Is Paleomagnetism Used to Study the Ocean Floor?

10.3 What Processes Occur at Mid-Ocean Ridges?

10.4 What Are Major Features of the Deep 

10.5 How Do Oceanic Islands, Seamounts, and Oceanic Plateaus Form?

10.6 What Processes Form Island Arcs?

10.7 How Did Smaller Seas of the Pacific Form?

10.8 How Did Smaller Seas Near Eurasia Form?

10.9 How Do Reefs and Coral Atolls Form? 

10.10 What Is the Geology of Continental Margins?

10.11 How Do Marine Salt Deposits Form?

10.12 How Did Earth’s Modern Oceans Evolve?

10.13 Application: How Did the Gulf of Mexico and the Caribbean Region Form?

	2
	
	
	2
	Tài liệu [1]
Chương 10, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [2, 3])

	(Đọc giáo trình [1] chương 11, 

Tham gia thực địa

	Tuần 13
	Chương 11: Các thành tạo núi, bồn trũng và lục địa

11.1 Why Are Some Regions High in Elevation?

11.2 Where Do Mountain Belts and High Regions Form?

11.3 How Do Local Mountains Form?

11.4 Where Do Basins Form?

11.5 How Do Mountains and Basins Form at Convergent Continental

11.6 How Does Continental Extension Occur?

11.7 What Are the Characteristics and History of Continental Hot Spots?

11.8 What Features Characterize the Interior of Continents?

11.9 What Are Tectonic Terranes?

11.10 How Do Continents Form?

11.11 How Did the Continents Join and Split Apart?

11.12 Application 1: How Did the Appalachian and Ouachita Mountains Form?

11.13 Application 2: What Is the Geologic History of the Western United States?
	2
	
	
	2
	Tài liệu [1]
Chương 11, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [2, 3])

	(Đọc giáo trình [1] chương 13, giáo trình [2])

	Tuần 14
	Chương 13: Khí hậu và các ảnh hưởng của nó tới địa chất

13.1 What Causes Winds?

13.2 How Does Wind Transport Material?

13.3 Why Does It Rain and Snow?

13.4 How Do Hurricanes, Tornadoes, and Other Storms Develop?

13.5 How Do Ocean Currents Influence Climate?

13.6 What Causes Short-Term Climatic Variations?

13.7 What Controls the Location of Rain Forests?

13.8 What Are Deserts and How Do They Form?

13.9 What Features Are Common in Deserts?

13.10 What Is the Evidence for Global Warming?

13.11 What Factors Influence Global Warming?

13.12 What Is the Relationship Among Climate, Tectonics, and Landscape Evolution?

13.13 How Does Geology Influence Ecology?

13.14 Application: What Occurred During the Hurricane Season of 2004?
	1
	
	
	1
	Tài liệu [1]
Chương 13, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [2, 3])

	(Đọc giáo trình [1] chương 18, giáo trình [2])

	Tuần 15
	Chương 18: Tài nguyên năng lượng

18.1 How Do Oil and Natural Gas Form?

18.2 In What Settings Are Oil and Gas Trapped?

18.3 How Do Coal and Coal-Bed Methane Form?
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